
1
Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng 

hàm ≥3 mm

Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥3 mm, cỡ 5 mm, dài ≥33 cm.  

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Cái 8

2

Bộ Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực loại 

tháo rời được, độ rộng hàm 3 mm, dài 

33 cm, gồm có:

- Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt 

lưỡng cực;

- Ống vỏ ngoài, dài ≥33 cm;

- Vỏ trong, dài ≥33 cm;

- Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng 

hàm ≥3 mm.

Bộ Kẹp đốt cầm máu lưỡng cực loại tháo rời được, độ rộng hàm 3 mm, dài 33 cm, 

gồm có:

- Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực

- Ống vỏ ngoài, dài ≥33 cm

- Vỏ trong, dài ≥33 cm

- Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥3 mm, cỡ 5 mm, dài ≥33 cm

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Bộ 1

3 Dây đốt cao tần lưỡng cực

Dây đốt cao tần lưỡng cực, dài ≥300 cm 

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Dây 4

4 Dây đốt cao tần đơn cực

Dây đốt cao tần đơn cực, dài ≥300 cm, đầu cắm ≥5 mm. 

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Dây 1

5
Bản điện cực trung tính, loại dùng 1 

lần, đóng gói ≥50 cái

Bản điện cực trung tính, loại dùng 1 lần, 2 mặt tiếp xúc, diện tích bề mặt ≥169 cm², 

đóng gói 50, sử dụng với dây nối bản điện cực trung tính.  

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Cái 4

Số lượng

Danh mục gói thầu: Dụng cụ phẫu thuật
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6 Dây nối bản điện cực trung tính

Dây nối bản điện cực trung tính, dùng cho bản điện cực trung tính loại dùng 1 lần. 

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Cái 4

7 Dây nối bản điện cực trung tính

Dây nối bản điện cực trung tính, dùng cho bản điện cực trung tính loại dùng 1 lần. 

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz/ Coviden của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Cái 10

8 Dây đốt cao tần đơn cực

Dây đốt cao tần đơn cực, dài ≥300 cm, đầu cắm ≥8 mm.  

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz/Coviden của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Cái 20

9 Dây đốt cao tần lưỡng cực

Dây đốt cao tần lưỡng cực, dài ≥300 cm, khoảng cách giữa 2 chân cắm ≥28.58 

mm. 

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Cái 6

10
Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính 

ngoài ≥11 mm

Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥11 mm

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu
Cái 5

11
Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính 

ngoài ≥7 mm

Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥7 mm

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu
Cái 5

12
Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính 

ngoài ≥2.5 mm

Chổi vệ sinh dụng cụ, đường kính ngoài ≥2.5 mm

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu
Cái 5

13
Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ 

≥11 mm

Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥11 mm. 

- Tương thích với hệ thống nội soi Karl Storz của Bệnh viện

- Xuất xứ: nhóm nước Châu Âu

Cái 1
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14 Dụng cụ tháo lắp Bulldog nội soi

Kềm gắn, tháo kẹp, đường kính ngàm 12.5mm, dài ≥350, chất liệu thép không gỉ

- Tiêu chuẩn chất lượng: CE

- Xuất xứ: nhóm nước G7

Cái 1

15
Kẹp tĩnh mạch không chấn thương, 

thẳng.

Kẹp tĩnh mạch không chấn thương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, cán vàng, ngàm 

dài ≥45mm, lực đóng 2,94N

- Tiêu chuẩn chất lượng: CE

- Xuất xứ: nhóm nước G7

Cái 1

16
Kẹp động mạch không chấn thương, 

thẳng.

Kẹp động mạch không chấn thương, thẳng, ngàm có răng De Bakey, ngàm dài 

≥45mm, lực đóng 4,41N

- Tiêu chuẩn chất lượng: CE

- Xuất xứ: nhóm nước G7

Cái 1

17
Kéo phẫu thuật kiểu chuẩn, lưỡi cong, 

mũi nhọn/tù

Kéo phẫu thuật kiểu chuẩn, lưỡi cong, mũi nhọn/tù, dài ≥16,5cm

- Tiêu chuẩn chất lượng: CE

- Xuất xứ: nhóm nước G7

Cái 100

18 Hộp chữ nhật inox
Hộp chữ nhật inox  ≥32 x ≥18 x ≥7cm

Xuất xứ: Việt Nam
Cái 40

19 Mâm inox
Mâm inox  ≥40x ≥30x ≥2cm

Xuất xứ: Việt Nam
Cái 20
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